
THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Toán Văn

1 100035 Ngô Huy Cường 30.06.2003 Khoái Châu - Hưng Yên Nam Kinh Tổ dân cư số 3 Thị trấn Điện Biên Đông 2 4 6,75 10,75

2 100293 Lò Thị Thu 13.11.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Khơ-mú Tổ dân cư số 1 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 2 6,5 9,5

3 100239 Lò Văn Quân 22.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Tổ dân cư số 4 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 2,5 5 8,5

4 100304 Lò Thị Thủy 13.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Cang A Xã Chiềng Sơ 3 1 2,25 6,75 10

5 100287 Lò Thị Thiên 18.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Xinh-mun Huổi Hu A Xã Chiềng Sơ 3 2 1,75 7,5 11,25

6 100302 Lò Thị Thưởng 17.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Lào Ten Luống Xã Chiềng Sơ 3 1 1,5 6,25 8,75

7 100243 Lò Trọng Quyết 02.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Pá Nặm A Xã Chiềng Sơ 3 1 1,25 6,5 8,75

8 100026 Vàng A Chủ 01.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Háng Lìa B Xã Háng Lìa 3 1 2 4 7

9 100199 Vàng A Nếnh 20.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Huổi Va B Xã Háng Lìa 3 1 1,75 6,25 9

10 100238 Vàng A Pó 20.06.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Huổi Va B Xã Háng Lìa 3 1 1,5 6 8,5

11 100162 Lò Thị Loan 03.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Khơ-mú Suối Lư I Xã Keo Lôm 3 2 1,5 5 8,5

12 100100 Quàng Thị Hà 07.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Giói B Xã Luân Giói 3 1 2 6,75 9,75

13 100329 Lò Thị Viên 07.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 2 6,75 9,75

14 100235 Lò Văn Phương 12.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Na Lại Xã Luân Giói 3 1 3,5 5 9,5

15 100104 Lò Thúy Hà 16.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Na Ản Xã Luân Giói 3 1 2 6,5 9,5

16 100294 Lò Thị Thu 06.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Bản Yên Xã Luân Giói 3 1 2 6 9

17 100070 Tòng Văn Đông 31.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Phiêng Muông Xã Luân Giói 3 1 2,25 5,5 8,75

18 100083 Quàng Thị Dương 03.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 2 5,5 8,5

19 100313 Tòng Thị Quỳnh Trang 06.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Na Cai Xã Luân Giói 3 1 2 5,5 8,5
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20 100050 Lường Văn Di 21.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Co Cưởm Xã Luân Giói 3 1 2,25 5 8,25

21 100118 Lò Thị Hoan 13.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 2 5 8

22 100197 Lường Văn Nam 08.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Lại Trên Xã Luân Giói 3 1 2,25 3,75 7

23 100082 Lò Thị Dương 08.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Che Phai Xã Luân Giói 3 1 2 3,75 6,75

24 100221 Lò Thị Nhung 07.06.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 1,75 6 8,75

25 100310 Lường Thị Tiến 17.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Co Đứa Xã Luân Giói 3 1 1,5 5,75 8,25

26 100317 Lò Văn Trường 05.06.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Na Sản 1 Xã Mường Luân 3 1 2,25 4,5 7,75

27 100222 Tòng Thị Hồng Nhung 12.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Pá Vạt 2 Xã Mường Luân 3 1 1,5 6,5 9

28 100220 Lò Thị Nhung 19.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Pá Vạt 1 Xã Mường Luân 3 1 1,63 5,75 8,38

29 100188 Ngô Quang Minh 01.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Kinh Na Phát A Xã Na Son 3 3,88 6,25 10,13

30 100246 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04.11.2003 Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí MinhNữ Kinh Na Phát B Xã Na Son 3 2,88 7 9,88

31 100282 Lường Thị Thanh 06.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Na Phát B Xã Na Son 3 1 3 6 10

32 100030 Lò Thị Chươi 20.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Sư Lư 4 Xã Na Son 3 1 2,25 5,5 8,75

33 100224 Quàng Thị Niên 01.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Na Phát C Xã Na Son 3 1 1,63 6,5 9,13

34 100257 Hờ Ngọc Sơn 08.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tà Té A Xã Nong U 3 1 3,5 5,25 9,75

35 100028 Lầu Thị Chứ 25.04.2002 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tà Té B Xã Nong U 3 1 2 6,75 9,75

36 100216 Lầu A Nhang 08.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tà Té D Xã Nong U 3 1 3 5,5 9,5

37 100269 Lầu Thị Tà 10.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Mùng B Xã Nong U 3 1 2,75 5,75 9,5

38 100173 Vừ Thị Mai 03.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Ló B Xã Nong U 3 1 2 6,5 9,5

39 100088 Sùng Thị Pờ Dy 11.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Ló B Xã Nong U 3 1 2,25 6 9,25

40 100184 Lầu A Minh 14.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tìa Mùng A Xã Nong U 3 1 2,75 5,25 9

41 100109 Vừ Thị Thu Hạnh 16.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Ló A Xã Nong U 3 1 2,5 5,5 9

42 100291 Cứ Thị Thơm 27.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Ló B Xã Nong U 3 1 2 5,75 8,75

43 100218 Phàng Thị Nhó 15.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Dư O A Xã Nong U 3 1 2 5,5 8,5

44 100321 Lò Anh Tuấn 20.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Thanh Ngám Xã Nong U 3 1 2,25 3,5 6,75
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45 100048 Vừ Thị Pà Dếnh 07.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Ló A Xã Nong U 3 1 1,25 6 8,25

46 100111 Nguyễn Thị Hiền 12.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Kinh Suối Lư Xã Phì Nhừ 3 1 2,63 7,5 11,13

47 100040 Hạ Thị Dày 15.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Háng Sông Trên Xã Phì Nhừ 3 1 2 6 9

48 100064 Hạ Thị Dợ 10.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Háng Sông Trên Xã Phì Nhừ 3 1 2 4,5 7,5

49 100308 Vàng A Tiến 07.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Trống Sư A Xã Phì Nhừ 3 1 2 4,25 7,25

50 100073 Hạ A Đức 25.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tào Xa A Xã Phì Nhừ 3 1 2 3,75 6,75

51 100146 Lò Thị Khuyên 23.03.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Na Nghịu Xã Phì Nhừ 3 1 1,75 7,25 10

52 100153 Vàng Thị Lan 09.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Chua Ta C Xã Phì Nhừ 3 1 1,5 6,5 9

53 100151 Hạ A Ký 15.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Trống Giông A Xã Phì Nhừ 3 1 1,75 6 8,75

54 100213 Lò Thị Nguyệt 19.06.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Khơ-mú Huổi Có Xã Phình Giàng 3 2 2 5,25 9,25

55 100092 Thào A Già 22.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Phì Cao Xã Phình Giàng 3 1 2,13 5,5 8,63

56 100262 Mùa Thị Sua 22.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Nà Nếnh C Xã Pú Hồng 3 1 2 6,5 9,5

57 100033 Giàng A Cử 10.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tin Tốc B Xã Pú Hồng 3 1 2,38 5,5 8,88

58 100297 Quàng Thị Thu 06.02.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Chả C Xã Pú Hồng 3 1 2 5,75 8,75

59 100072 Mùa A Dụa 05.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Nà Nếnh C Xã Pú Hồng 3 1 3,13 4,25 8,38

60 100166 Mùa A Lông 01.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tin Tốc B Xã Pú Hồng 3 1 2,38 4,5 7,88

61 100038 Lầu A Đanh 15.12.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Huổi Dên Xã Pú Hồng 3 1 2,5 4,25 7,75

62 100012 Mùa A Chầu 01.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tin Tốc B Xã Pú Hồng 3 1 2 4 7

63 100148 Lò Thị Kim 01.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Tin Tốc A Xã Pú Hồng 3 1 1,75 5,5 8,25

64 100089 Sùng Thị Gầu 13.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Háng Giống Xã Pu Nhi 3 1 2,5 6,75 10,25

65 100101 Vì Thị Hà 10.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Huổi Tao C Xã Pu Nhi 3 1 2,5 6 9,5

66 100174 Quàng Thị Sao Mai 23.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Huổi Tao A Xã Pu Nhi 3 1 2 6 9

67 100292 Hạng A Thống 13.04.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Phù Lồng C Xã Pu Nhi 3 1 2,5 5 8,5

68 100327 Hạng A Vàng 01.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Phù Lồng A Xã Pu Nhi 3 1 2 5,5 8,5

69 100286 Hạng A Thề 04.07.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Pu Nhi D Xã Pu Nhi 3 1 2 4,5 7,5
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70 100066 Hạng Thị Dông 10.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Nậm Ngám C Xã Pu Nhi 3 1 2 4 7

71 100095 Sủng A Giàng 01.01.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Háng Giống Xã Pu Nhi 3 1 2 3,5 6,5

72 100042 Sủng Thị Dế 08.05.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Nậm Ngám C Xã Pu Nhi 3 1 1,63 7,25 9,88

73 100182 Giàng A Minh 04.11.2001 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Chua Ta A Xã Tìa Dinh 3 1 3,5 5,5 10

74 100189 Giàng Thị Minh 20.06.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tìa Dình A Xã Tìa Dinh 3 1 2 6,25 9,25

75 100045 Thào Thị Dếnh 12.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Hmông Tào La A Xã Tìa Dinh 3 1 2 2,75 5,75

76 100060 Giàng A Dơ 07.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Tào La B Xã Tìa Dinh 3 1 1,25 6 8,25

77 100276 Lò Thị Thắm 19.10.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Na Hay B Xã Tìa Dinh 3 1 1,25 6 8,25

78 100065 Lường Thị Doan 25.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nữ Thái Chóng A Xã Xa Dung 3 1 2 6 9

79 100008 Lầu A Cải 11.08.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Hmông Nà Sản A Xã Xa Dung 3 1 2 4,75 7,75

80 100298 Lường Văn Thư 02.09.2003 Điện Biên Đông - Lai Châu Nam Thái Chóng A Xã Xa Dung 3 1 2,25 3,5 6,75

PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

      Vũ Trung Hoàn

Điện Biên Đông, ngày 22 tháng 6 năm 2018

Trong đó: HS nam:  33; HS nữ: 47 

Tổng số: 80  học sinh 


